	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 19/HD-LĐLĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 4 tháng 6 năm 2019


HƯỚNG DẪN 

Kiện toàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn các cấp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chương trình đẩy mạnh thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng, giai đoạn 2018 - 2023;
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn kiện toàn, thành lập Ban Nữ công quần chúng trong tỉnh cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-  Nhằm phát huy vai trò của nữ đoàn viên, CNVCLĐ và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ theo quy định của pháp luật;


- Thực hiện quyền đại diện của nữ đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Nữ công tham mưu với BCH công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ, những vấn đề về giới, cán bộ nữ, dân số, gia đình, sự tiến bộ phụ nữ; đại diện cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em.


II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

- Ban Nữ công quần chúng được thành lập ở LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở có từ 10 nữ đoàn viên, CNVCLĐ trở lên.


- Đối với CĐCS có dưới 10 nữ đoàn viên, CNVCLĐ thì phân công 1 đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công (không thành lập Ban Nữ công quần chúng).


III. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU THÀNH PHẦN BAN NỮ CÔNG 


1. Số lượng: Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 7 người; đối với Công đoàn cơ sở không quá 2/3 số lượng ủy viên BCH.


2. Cơ cấu, thành phần:


- Ban Chấp hành LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên Chức tỉnh phân công một nữ UV BTV phụ trách công tác nữ công, trực tiếp làm Trưởng Ban Nữ công quần chúng; cơ cấu các Trưởng Ban Nữ công CĐCS trực thuộc là ủy viên.


- Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở, gồm 1 đồng chí Chủ tịch (Phó Chủ tịch) hoặc 1 đồng chí trong BCH CĐCS làm Trưởng Ban và cơ cấu đại diện các Tổ Trưởng Tổ nữ công, Tổ nữ công CĐCS Thành viên, Tổ nữ công CĐCS Bộ phận làm ủy viên. 

3. Ban Nữ công quần chúng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành, CĐ Viên Chức tỉnh 

- Ra quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng (đối với những đơn vị chưa có ban nữ công quần chúng); Kiện toàn Ban Nữ công (đối với những đơn vị đã thành lập Ban Nữ công).

- Hướng dẫn CĐCS trực thuộc về quy trình, trình tự thành lập, củng cố hoạt động Ban nữ công quần chúng, tổ nữ công theo đúng quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


- Báo cáo danh sách Ban Nữ công các cấp trực thuộc đơn vị theo (mẫu 1); báo cáo số liệu thành lập Ban Nữ công các cấp theo (mẫu 2) và Quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng (mẫu 3), quy chế hoạt động và phân công thành viên về Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh trước ngày 20/9/2019. Địa chỉ báo cáo: haivannc@gmail.com. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trực thuộc đơn vị theo định kỳ báo cáo năm về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo và Nữ công theo (mẫu 5).                 
2. Công đoàn cơ sở 

- Ra quyết định thành lập Ban nữ công (đối với những đơn vị chưa có ban nữ công quần chúng); Kiện toàn Ban Nữ công (đối với những đơn vị đã thành lập Ban Nữ công); kiện toàn Tổ Nữ công (đối với CĐCS không thành lập Ban Nữ công quần chúng).


- Báo cáo danh sách Ban Nữ công (mẫu 1); báo cáo số liệu thành lập Ban Nữ công theo (mẫu 2); Quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng (mẫu 3) và Quyết định công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" theo (mẫu 4). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Nữ công quần chúng theo (mẫu 5). Quy chế hoạt động và phân công thành viên về Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý.


Trên đây là hướng dẫn kiện toàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn các cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, yêu cầu các cấp công đoàn triển khai thực hiện đạt kết quả./.  
	Nơi nhận:
- Ban Nữ công TLĐ;

- Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh;

- Các LĐLĐ huyện, thị xã, TP, CĐ ngành, 

CĐViên chức tỉnh, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Lưu VP + TG&NC.
	TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lầu Thị Thanh Hương


Mẫu 1

	CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN...............                                                                                                                                     TÊN ĐƠN VỊ................................

Số:        /BC-.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


................, ngày         tháng        năm 20

 


BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Ban Nữ công  LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành, CĐ Viên Chức tỉnh.....................................................

Ban nữ công CĐCS ................................. 

năm 2019




1. Danh sách trích ngang:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Điện thoại
	Ghi chú

	
	
	
	Chuyên môn
	Công đoàn, Nữ công
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	



2. Tổng số đoàn viên, CNVCLĐ

- Trong đó nữ:


3. Tổng số đoàn viên:

- Trong đó nữ:


4. Tổng số Đảng viên :


- Trong đó nữ:   

                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                     (Ký, đóng dấu)

                                                                                                                                           
 Mẫu 2

	CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN...............                                                                                                                                     TÊN ĐƠN VỊ...............................

Số:        /BC-.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


................, ngày         tháng        năm 20

 


BÁO CÁO THỐNG KÊ

Ban Nữ công  LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành, CĐ Viên Chức tỉnh.....................................................

Ban nữ công CĐCS ................................. 

năm 2019
__________________________________

1. Thống kế Ban nữ công:

	TT
	Nội dung
	Số Ban
	ủy viên
	Ghi chú

	
	Tổng số Ban NC . .. . . . .
	
	
	Ghi rõ thành lập mới hay kiện toàn

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Tổng số đoàn viên, CNVCLĐ

- Trong đó nữ:


3. Tổng số đoàn viên:

- Trong đó nữ:


4. Tổng số Đảng viên :


- Trong đó nữ:   

                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                     (Ký, đóng dấu)

Mẫu 3

	CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN...............                                                                                                                                     

TÊN ĐƠN VỊ......................................

Số:        /QĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

................, ngày         tháng        năm 20

 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Nữ công …………….

(Về việc thành lập Ban Nữ công CĐCS. . . . . . . . . . .)

Nhiệm kỳ (..............)

_________________

BAN CHẤP HÀNH ................. 


- Căn cứ  Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
..............................................................................................................................................


- Căn cứ cuộc họp ngày…………………….của Ban chấp hành về việc xét chọn nhân sự Ban nữ công ………...
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Nay thành lập Ban Nữ công. . . . . khóa ……. nhiệm kỳ (..........) gồm có các đồng chí có tên sau đây :

1- ……………………………………………………………..                 : Trưởng Ban 


2- …………………………………………………………                       : P.Trưởng ban


3-…………………………………………………………                        :    Ủy viên

4-…………………………………………………………                        :

6.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......                     :     Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Nữ công.….. ….theo qui định Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI  và qui chế hoạt động của Ban chấp hành. . . . . .


Điều 3. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành ………… và các đồng chí có tên ở điều 1 chịu nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:






               TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Như  Điều 3;                                                                                              CHỦ TỊCH

- Ban Nữ công;                                                                                                                   (ký tên, đóng dấu)
- Lưu VP.

Mẫu 4

	CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN...............                                                                                                                                     TÊN ĐƠN VỊ................................

Số:        /QĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


................, ngày         tháng        năm 20

 


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu thi đua

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm .....


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ..........................


- Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;


- Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;


- Căn cứ biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan ngày ............ tháng ......... năm ..................

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Công nhận .................. cá nhân đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm .............. (Có danh sách cụ thể kèm theo)


Điều 2. Trích quỹ khen thưởng của Công đoàn cơ sở ................. để chi cho mỗi cá nhân đạt danh hiệu thi đua .............. (tùy vào điều kiện kinh phí của từng đơn vị để chi hoặc không chi)

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Văn phòng, Tài chính Công đoàn cơ sở .............. và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:


	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu 5

CĐCS:…………………….........................………                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


NỘI DUNG TIÊU CHUẨN 

CHẤM ĐIỂM BAN NỮ CÔNG

	            TT
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM BAN NỮ CÔNG TỰ CHẤM
	ĐIỂM BCH CÙNG CẤP XÉT DUYỆT

	I
	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
	18
	
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền cho nữ CNVCLĐ: Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Bình đẳng giới; chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương nghị quyết Công đoàn các cấp; chủ trương, Nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; đạt tỷ lệ từ 98% trở lên trong tổng số nữ CNVCLĐ của đơn vị.
	10
	
	

	2
	Giáo dục truyền thông về giới, bình đẳng giới; có tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau; tổ chức hoạt động ngày Quốc tế 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; ngày gia đình Việt Nam 28/6; ngày phụ nữ Việt Nam  20/10 ... thiết thực, hiệu quả.
	8
	
	

	II
	CÔNG TÁC THI ĐUA
	27
	
	

	1
	Vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", gắn với phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác trong nữ CNVCLĐ, được cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngành, nghề ... vận động nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua Nhà nước, có 95% trở lên nữ CNVCLĐ đạt  danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Có trên 75% tổ Nữ công đạt vững mạnh
	10
	
	

	2
	Tổ chức tốt các hình thức hoạt động thiết thực trong nữ CNVCLĐ, chăm sóc bảo vệ trẻ em. Quan tâm chăm sóc con nữ CNVCLĐ, tổ chức tốt các hoạt động: Tháng hành động vì trẻ em và Quốc tế thiếu nhi 1/6; rằm Trung thu; khen thưởng học sinh khá, giỏi; tổ chức các hoạt động hè. Nhắc nhở con em chấp hành tốt luật giao thông, ngăn ngừa vi phạm các tệ nạn xã hội. 
	7
	
	

	3
	Tổ chức các hình thức sinh hoạt chuyên đề như: họp mặt, giao lưu sinh hoạt về giới, nghệ thuật làm vợ, làm mẹ, làm dâu, thi nữ công gia chánh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…. Tham gia các hoạt động do đơn vị, Công đoàn tổ chức (không tham gia  01 hoạt động trừ 1,5 điểm.
	10


	
	

	III
	CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA NỮ CNVCLĐ 
	26
	
	

	1
	Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em (ít nhất 1 lần/năm).
	8
	
	

	2
	Vận động chị em tham gia đóng góp quỹ vì trẻ thơ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, thiên tai... Phát hiện kịp thời nữ CNVCLĐ có hòan cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở tạm, chưa có đất ở, nhà ở đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở "Mái ấm công đoàn", tạo tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong nữ CNVCLĐ.
	6
	
	

	3
	Có những hoạt động tương trợ giúp nhau góp phần ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được vay vốn từ nhiều nguồn làm kinh tế phụ tăng thu nhập gia đình.
	6
	
	

	4
	Vận động, tổ chức hoặc tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh phụ khoa; nữ trong độ tuổi sinh đẻ có sổ theo dõi các biện pháp thực hiện KHHGĐ (đơn vị có người sinh con thứ 3 chấm điểm 0 nội dung này).
	6
	
	

	IV
	CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ VÀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
	24
	
	

	1
	Đơn vị có 10 nữ trở lên thì thành lập Ban nữ công quần chúng và phân công 01 đồng chí làm Trưởng ban nữ công. Đảm bảo sinh hoạt đúng định kỳ (1 lần/quý), có sổ ghi chép.
	8
	
	

	2
	Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động nữ công do Công đoàn cấp trên tổ chức.
	8
	
	

	3
	Xây dựng và triển khai chương trình công tác nữ công; báo cáo định kỳ hoạt động nữ công; sơ kết, tổng kết và báo cáo đột xuất khác
	8
	
	

	
	Tổng cộng
	95
	
	


- Điểm thưởng: Ngoài những nội dung trên, có những mô hình, hình thức  họat động mới đem lại hiệu quả hoạt động cao, được cộng thêm từ 01- 05 điểm. (nêu rõ mô hình, hình thức hoạt động mới)

- Phân loại:


+ Từ 85 điểm trở lên:  tốt




+ Từ 65 đến dưới 85 điểm:  Khá          


+ Từ 50 đến dưới 65 điểm:  Trung bình


+ Dưới 50 điểm: Yếu

- Lưu ý:  Nếu có một tiêu chí bị điểm 0,  sẽ  không xếp loại tốt, khá.

                                            ......................., ngày ........... tháng ............ năm ............

         THƯ KÝ                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                     CHỦ TỊCH
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